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DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2020 - 2021

3 Lần thi:Tiếng Anh cơ bản

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

105_TACB_HK1A.20-21_N6

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP18/04/1999TânVõ Nhật5012003371

HP27/05/2002TháiNguyễn Quốc5012003922

HP01/06/2002ThanhLê Chí5012002313

HP02/06/2002ThanhVõ Duy5012002344

HP29/10/2002ThànhHứa Bách5012001765

HP08/09/2001ThànhPhan Xuân5012001256

HP18/09/2002ThiênTrần Văn5012003947

HP14/04/2000ThiênTrương Thanh5012002008

HP10/12/2002ThịnhLê Tấn5012003439

HP14/05/2002ThịnhNguyễn Văn50120022610

HP10/09/2002ThọTrần Văn50120039111

HP11/03/2002TiếnTrần Lâm Vĩnh50120025912

HP24/11/1996TiếnTrần Minh50120032213

HP20/01/2002TínNguyễn Đại50120029714

HP31/03/2002TínNguyễn Thành50120024415

HP05/02/2001TínVõ Văn50120010116

HP08/10/2002ToànNguyễn Quốc50120028317

HP25/08/2002TồnPhùng Minh50120025018

HP19/01/2002TràNguyễn Thanh50120016819

HP18/11/2002TrânVõ Thị Mộng50120018520

HP06/06/2002TríBùi Thanh50120035021

HP10/04/2002TríĐặng Duy50120014622

HP22/03/2002TríHuỳnh Minh50120026023

HP22/03/2002TriếtHuỳnh Minh50120021224

HP21/02/2002TrườngCao Sơn50120022125

HP23/03/2002TrườngHồ Hữu50120014526

HP30/03/2002TrườngNguyễn Duy Nhật50120015727

HP20/05/2001TrườngVõ Quốc50120027728

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

28

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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